
LÝ THUYẾT: CẤU TRÚC MAKE, FORCE, LET,

BE ALLOWED

1. Cấu trúc với "LET" (Cho phép)

Động từ "Let" được dùng khi muốn nói ai đó cho phép một người khác làm việc gì. Theo

sau tân ngữ luôn là một động từ nguyên mẫu không "to".

S + let + O + V (bare-infinitive)

• My parents let me go out with my friends at the weekend.

(Bố mẹ cho phép em đi chơi với bạn bè vào cuối tuần.)

2. Cấu trúc với "MAKE" (Bắt buộc/Sai khiến)

"Make" được dùng khi muốn nói ai đó ép buộc hoặc sai khiến một người khác thực hiện

hành động. Ở thể chủ động, ta dùng động từ nguyên mẫu không "to".

Chủ động: S + make + O + V (bare-infinitive)

• The teacher makes us do a lot of homework.

(Giáo viên bắt chúng em làm rất nhiều bài tập về nhà.)

Lưu ý đặc biệt: Khi chuyển sang thể bị động, "make" phải đi với "To-V". 

Bị động: S + be + made + TO + V

• We were made to do a lot of homework.

3. Cấu trúc với "FORCE" (Cưỡng ép)

Khác với "Make", động từ "Force" mang sắc thái cưỡng ép mạnh hơn và luôn luôn đi với

"To-V". Bạn nên nhắc học sinh lưu ý điểm này để không nhầm lẫn với "Make".

S + force + O + TO + V

• The rain forced us to stay at home all day.

(Cơn mưa đã ép buộc chúng em phải ở nhà cả ngày.)

Động từ nguyên mẫu không "to" - Bare Infinitive



4. Cấu trúc với "BE ALLOWED" (Được phép)

Đây là dạng bị động tương ứng về ý nghĩa với "Let". Tuy nhiên, cấu trúc này bắt buộc

dùng "To-V".

S + be + allowed + TO + V

• We are not allowed to smoke in the hospital.

(Chúng ta không được phép hút thuốc trong bệnh viện.)

BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH

Động từ Ý nghĩa Hình thức động từ đi kèm

Let Cho phép V (nguyên mẫu không to)

Make Bắt buộc V (nguyên mẫu không to)

Force Cưỡng ép To-V (nguyên mẫu có to)

Be allowed Được phép To-V (nguyên mẫu có to)

💡 Mẹo nhỏ cho học sinh:

• Hãy nhớ câu thần chú: "Let/Make + Bare V" còn "Force/Allow + To-V".

• Khi thấy chữ "TO" trước động từ, hãy loại ngay "Let" và "Make" (ở câu chủ động).

Composed by Mr. Lê Đại Phong - www.tienganhhaiphong.vn

Nếu có những thắc mắc ngữ pháp cần giải đáp, xin mời liên hệ với Mr. Lê Đại Phong.

Phone & Zalo: 0971386608 | Email: typhoon620@gmail.com để được hỗ trợ. 
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